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DANH MỤC QUY TRÌNH ĐIỆN TỬ GIẢI QUYẾT TỪNG THỦ TỤC 

HÀNH CHÍNH ĐƯỢC TIẾP NHẬN HỒ SƠ VÀ TRẢ KẾT QUẢ TẠI BỘ 

PHẬN MỘT CỬA CƠ QUAN BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI 

(Ban hành kèm theo Quyết định số         /QĐ-BGTVT ngày      tháng     năm 2020     

của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải) 

STT Mã 

TTHC 
Tên Quy trình điện tử Đơn vị giải 

quyết 

1 1.002798 
Phê duyệt phương án tổ chức giao thông 

trên đường cao tốc 

Vụ Kết cấu hạ 

tầng giao thông 

2 2.001921 

Chấp thuận xây dựng công trình thiết yếu 

trong phạm vi bảo vệ kết cấu hạ tầng giao 

thông đường bộ của quốc lộ, đường bộ cao 

tốc đang khai thác thuộc phạm vi quản lý 

của Bộ Giao thông vận tải (Trường hợp 

chấp thuận xây dựng công trình thiết yếu 

trong phạm vi bảo vệ kết cấu hạ tầng giao 

thông của đường bộ cao tốc, trừ công trình 

điện lực có cấp điện áp từ 35 kV trở xuống) 

Vụ Kết cấu hạ 

tầng giao thông 

3 2.001915 

Gia hạn Chấp thuận xây dựng công trình 

thiết yếu trong phạm vi bảo vệ kết cấu hạ 

tầng giao thông đường bộ của quốc lộ, 

đường bộ cao tốc đang khai thác thuộc 

phạm vi quản lý của Bộ Giao thông vận tải 

(Trường hợp chấp thuận xây dựng công 

trình thiết yếu trong phạm vi bảo vệ kết 

cấu hạ tầng giao thông của đường bộ cao 

tốc, trừ công trình điện lực có cấp điện áp 

từ 35 kV trở xuống) 

Vụ Kết cấu hạ 

tầng giao thông 

4 1.002556 
Công bố đưa công trình đường cao tốc vào 

khai thác 

Cục QLXD & 

CLCTGT 

5 1.001223 
Thủ tục cấp Giấy phép nhập khẩu pháo 

hiệu hàng hải 

Vụ Kế hoạch – 

Đầu tư 

6 1.004050 

Thủ tục đến cảng biển đối với tàu thuyền 

nước ngoài có động cơ chạy bằng năng lượng 

hạt nhân hoặc tàu vận chuyển chất phóng xạ 

Vụ Vận tải 

7 1.000312 
Cấp Giấy phép vận tải nội địa cho tàu nước 

ngoài 
Vụ Vận tải 

8 1.004425 
Quyết định đưa cơ sở phá dỡ tàu biển vào 

hoạt động 
Vụ Môi trường 

9 1.000940 
Quyết định lại đưa cơ sở phá dỡ tàu biển 

vào hoạt động 
Vụ Môi trường 

10 1.001512 

Công bố đóng luồng, tuyến đường thuỷ nội 

địa chuyên dùng nối với đường thuỷ nội 

địa quốc gia; đường thuỷ nội địa chuyên 

Vụ Kết cấu hạ 

tầng giao thông 



4 

 

STT Mã 

TTHC 
Tên Quy trình điện tử Đơn vị giải 

quyết 

dùng nằm trên địa giới hai tỉnh, thành phố 

trực thuộc trung ương trở lên hoặc đường 

thuỷ nội địa chuyên dùng nối đường thủy 

nội địa quốc gia với đường thủy nội địa địa 

phương 

11 1.002890 

Đóng tạm thời cảng hàng không, sân bay 

để cải tạo, mở rộng, sửa chữa kết cấu hạ 

tầng 

Vụ Kết cấu hạ 

tầng giao thông 

12 1.002886 

Đóng tạm thời cảng hàng không, sân bay 

trong trường hợp thiên tai, dịch bệnh, ô 

nhiễm môi trường, sự cố, tai nạn hàng 

không và các tình huống bất thường khác 

uy hiếp đến an toàn hàng không, an ninh 

hàng không 

Vụ Kết cấu hạ 

tầng giao thông 

13 1.001369 Mở cảng hàng không, sân bay 
Vụ Kết cấu hạ 

tầng giao thông 

14 1.000312 

Thủ tục cấp Giấy phép kinh doanh vận 

chuyển hàng không, Giấy phép kinh doanh 

hàng không chung 

Vụ Vận tải 

15 1.000423 

Thủ tục cấp lại Giấy phép kinh doanh vận 

chuyển hàng không, Giấy phép kinh doanh 

hàng không chung 

Vụ Vận tải 

16 1.005026 
Chấp thuận cho phương tiện cơ giới nước 

ngoài vào tham gia giao thông tại Việt Nam 
Vụ Vận tải 

17 1.005192 
Cho phép nhập khẩu hàng hóa để nghiên 

cứu khoa học 

Vụ Khoa học – 

Công nghệ 

18 1.008058 
Xét tặng Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp 

phát triển Giao thông vận tải Việt Nam” 

Vụ Tổ chức 

cán bộ 

19 1.005052 
Xét tặng Danh hiệu Chiến sỹ thi đua 

Ngành Giao thông vận tải 

Vụ Tổ chức 

cán bộ 

20 1.005048 
Xét tặng Danh hiệu Cờ thi đua của Bộ 

Giao thông vận tải 

Vụ Tổ chức 

cán bộ 

21 1.005045 
Xét tặng Bằng khen của Bộ trưởng Bộ 

Giao thông vận tải 

Vụ Tổ chức 

cán bộ 

22 1.001520 

Cho ý kiến trong giai đoạn lập dự án đầu tư 

xây dựng công trình bảo đảm an ninh, quốc 

phòng trên đường thủy nội địa quốc gia 

Vụ Kết cấu hạ 

tầng giao thông 

23 1.001404 

Công bố hạn chế giao thông đường thủy nội 

địa trong trường hợp bảo đảm an ninh quốc 

phòng trên đường thủy nội địa quốc gia 

Vụ Kết cấu hạ 

tầng giao thông 

24 2.000378 
Cấp Giấy phép nhập khẩu tàu biển đã qua 

sử dụng để phá dỡ 
Vụ Môi trường 




